BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

VISECURITIES

HÀ NỘI 03/2013
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014511 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 11 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 20/UBCK-GPHĐKD ngày 15 tháng 11 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 02 lần thay đổi vốn điều lệ và 03 lần thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014511 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; Quyết định số 485/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ; Quyết định số 85/UBCK-GPĐCCTCK ngày 30 tháng 10 năm 2007, Quyết định số 134/UBCK-GP ngày 23 tháng 6 năm 2008 và Quyết định số 74/GPĐC – UBCK ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Công ty đã thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 289/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 5 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Quyết định số 412/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08 tháng 7 năm 2010 về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

Tên giao dịch của Công ty: VIETNAM INTERNATIONAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt của Công ty:  VISECURITIES

Vốn điều lệ theo Quyết định số 485/QĐ-UBCK  ngày 27 tháng 8 năm 2007 là: 200.000.000.000VND Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn
Trụ sở hoạt động

Địa chỉ: Tầng 3 - Số 59 Quang Trung - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 09 - Phố Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh chứng khoán

Ngành nghề kinh doanh:

· Môi giới chứng khoán;

· Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

· Tự doanh chứng khoán;

· Lưu ký chứng khoán.

Định hướng phát triển:

Kế hoạch phát triển của VISecurities là trở thành một trong 10 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. 
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Kết quả hoạt động trong năm

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2012 bị tác động mạnh bởi các biến động kinh tế vĩ mô. Các vấn đề liên quan đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng, đóng băng thị trường bất động sản, thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát là các vấn đề vĩ mô nổi bật trong năm 2012.

Năm 2012, TTCK Việt nam có thể được chia làm hai giai đoạn với hai sắc thái đối lập, 5 tháng đầu năm, thị trường bật dậy như “lò xo bị nén” sau thời gian dài ảm đạm, 6 tháng tiếp theo thị trường giảm điểm liên tục trước các thông tin xấu, thanh khoản suy kiệt. Kể từ khi ra đời vào ngày 14/07/2005, HNX-Index đã xác lập đáy lịch sử mới trong năm 2012 với 50.56 điểm vào ngày 06/11/2012.
Trải qua một năm đầy khó khăn, nhưng VN- index vẫn ghi nhận tăng 18% từ 350 điểm lên 413.7 điểm, còn HNX- index giảm nhẹ 0.7% từ 56.79 điểm xuống 56.4 điểm. Thống kê cho thấy, trong tổng 710 mã CK trên 2 sàn thì có 271 mã giảm giá, 7 mã đứng giá, và 432 mã tăng giá. Vồn hóa thị trường chính vì thế tăng 41% từ 524.7 ngàn tỷ đồng lên 741 ngàn tỷ đồng.
Mặc dù thị trường có sự khởi sắc nhất định trong đầu và cuối năm 2012, nhưng do hệ quả của các năm trước, kết quả cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán năm 2012 không mấy khả quan. Trên 50% số CTCK bị lỗ năm 2012 và trên 70% CTCK có lỗ lũy kế. Các công ty báo lãi, phần nhiều không do nghiệp vụ chính là môi giới mang lại, mà do hoàn nhập dự phòng, cắt giảm chi phí.

Trong bối cảnh chung, VISecurities không nằm ngoài vòng xoáy khó khăn. Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012 là (22.769.212.898) VND (Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2011 là âm 52.961.397.791 VND).

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2012 là (73.131.932.793) VND (Tại thời điểm 31/12/2011 lợi nhuận chưa phân phối là âm 50.362.719.895 VND).

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chỉ tiêu hoạt động năm 2012 và sau đây là kết quả thực hiện trong năm 2012:
	Chỉ tiêu, mục tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch
	Thực hiện
	% thực hiện

	+ Chỉ tiêu doanh thu
	tỷ đồng
	22.71
	94.72
	417%

	  Hoạt động DVKDCK
	tỷ đồng
	20.01
	20.96
	105%

	· Môi giới
	tỷ đồng
	11.36
	10.90
	96%

	· Dịch vụ tài chinh
	tỷ đồng
	8.65
	10.06
	116%

	  Hoạt động Ngân hàng đầu tư
	tỷ đồng
	2.70
	39.63
	1.468%

	· Tư vấn DN
	tỷ đồng
	2.70
	0.92
	34%

	· Đầu tư
	tỷ đồng
	0.0
	38.71
	

	    Khác
	tỷ đồng
	0.0
	34.13
	

	+ Chỉ tiêu chi phí
	tỷ đồng
	17.71
	117.49
	663%

	Chi hoạt động
	tỷ đồng
	15.21
	42.04
	276%

	Chi lãi vay
	tỷ đồng
	2.50
	75.45
	3.018%

	+ LNST
	tỷ đồng
	5.0
	(22.77)
	-455%

	Thị phần môi giới
	%
	1.0%
	1.17%
	117%

	Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán có giao dịch
	tài khoản
	10.000
	8.495
	85%

	Tài khoản của khách hàng định chế
	tài khoản
	20
	28
	140%


Trong năm 2012, doanh thu đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do thu hồi đầu tư các năm trước (ghi nhận lỗ 14.5 tỷ).
Các mục tiêu khác

	STT
	Mục tiêu
	Tình hình thực hiện

	1
	Hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu VISecurities trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
	Chưa hoàn thành

	2
	Hoàn tất việc tăng vốn
	Chưa hoàn thành

	3
	Tìm kiếm cổ đông chiến lược,
	Chưa hoàn thành

	4
	Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về phát triển sản phẩm online của công ty, dịch vụ tài chính
	

	5
	Nghiên cứu phát triển các sản phẩm kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhà đầu tư, 
	

	6
	Xây dựng nguồn lực, củng cố lại cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong kinh doanh,
	


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 
Trong năm 2012, VISecurities đã cơ cấu lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh giảm, kiêm nhiệm để giảm chi phí hoạt động. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
 - Hoạt động môi giới:  Duy trì lực lượng khách hàng hiện tại. Tập trung phát triển khách hàng cá nhân. Đa dạng hóa hoạt động môi giới, phát triển mạnh tư vấn cho NĐT.
- Hoạt động dịch vụ tài chính: phát triển các sản phẩm tiện ích cho NĐT trên cơ sở các qui định của UBCK.
- Hoạt động tự doanh: tiếp tục xác định hạn chế tự doanh để đảm bảo an toàn nguồn vốn và tránh biến động suy giảm của thị trường.
- Hoạt động tư vấn: Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các Quỹ đầu tư và định chế tài chính như Ngân hàng, công ty tài chính… nhằm mở rộng cơ hội của VIS trong các dịch vụ Ngân hàng đầu tư (phát hành, thu xếp vốn…). Thường xuyên tham gia hoặc chủ động phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo tài chính nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường để xây dựng chiến lược phát triển khách hàng mới và đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ.
- Kế hoạch chung: Nghiên cứu đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán để đáp ứng yêu cầu, phát triển lành mạnh, tăng lợi ích cho cổ đông.
III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính
- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	31/12/2012

	I. Cơ cấu tài sản
	 
	 

	1. Tài sản dài hạn/Tổng TS
	%
	2.99%

	2. Tài sản ngắn hạn/Tổng TS
	%
	97.01%

	II. Cơ cấu nguồn vốn
	 
	 

	1. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	79.42%

	2 Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn
	%
	20.58%

	III. Khả năng thanh toán
	 
	 

	Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	0.57

	Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	0.53

	IV. Tỷ suất lợi nhuận
	 
	 

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng TS
	%
	-0.04

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuấn
	%
	 

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH
	%
	-0.17

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của CSH
	%
	-0.11

	V. Các hệ số theo qui định ngành
	 
	 

	Tổng nợ/Vốn CSH
	lần
	3.86

	Giá trị tài sản cố định/VĐL
	%
	8.34%

	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
	lần
	1.22


- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 
cổ phiếu phổ thông: 20.000.000 (hai mươi triệu)
cổ phiếu ưu đãi: không có
cổ phiếu quỹ: không có . 
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có.

- Cổ tức/lợi nhuận năm 2012: Không có. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1. Về hoạt động môi giới và giao dịch CK

· Bám sát thông tin thị trường, tư vấn hiệu quả cho khách hàng 
· Đội ngũ môi giới quan hệ tốt với khách hàng
· Tạo thói quen sử dụng Internet cho hầu hết các khách hàng
· Tổng số tài khoản 31/12 là 8.495 (kế hoạch: 10.000)
· Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường: 1.038 tỷ/ngày 
· Khách hàng định chế : 28 nhưng ít hoạt động (kế hoạch: 20)
· Thị phần bình quân 1,17% (KH: 1%)
2.2. Hoạt động tư vấn doanh nghiệp 

· Ký mới 8 hợp đồng.
· Tiếp tục thực hiện các hợp đồng với Khách hàng đã có quan hệ: SCIC, bộ Quốc phòng, Bộ tài chinh, ngành khoáng sản,...
· Xây dựng chiến lược khách hàng hướng tới đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ

· Qui trình tư vấn có mức độ chuẩn hóa cao, chất lượng tư vấn được đánh giá tốt so với mặt bằng các doanh nghiệp cùng lĩnh vực
· Nhân viên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệp trong quá trình tham gia với các đối tác lớn.
2.3. Hoạt động tự doanh 

· Thua lỗ trong năm 2012: do thu hồi vốn đầu tư trong quá khứ. Nếu loại trừ ảnh hưởng của giao dịch này, thì hoạt động tự doanh năm 2012 gần như hòa vốn.
· Chưa đóng góp được vào kết quả kinh doanh của công ty như mong đợi. 
2.4. Các bộ phận hỗ trợ
· Hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh của Công ty 
· Bộ máy gọn nhẹ, tinh giảm, vận hành đi vào nề nếp 
· Cách thức truyền thông được cải thiện, NV gắn bó và chia sẽ nhiều hơn.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được
· Tuân thủ ISO và các quy định liên quan đến quản lý rủi ro 
· Nhân viên nhanh nhạy với các diễn biến thị trường
· Tập hợp được danh sách khách hàng khá trung thành 
· Khả năng tự hoàn thiện nhanh.
Bên cạnh những tiến bộ còn có những hạn chế: 
· Khách hàng tổ chức còn ít, chưa hoạt động tích cực.
· Kết quả hoạt động tự doanh kém do thiếu nguồn lực.
· Nguồn lực hạn chế cũng làm giảm cơ hội liên kết giữa hoạt động tư vấn và Đầu tư. 
· Do cắt giảm chi phí nên không có hoạt động PR trong năm, vì thế hình ảnh công ty không được quảng bá rộng.
· Sản phẩm online chưa mang tính trọn gói, chưa khác biệt so với doanh nghiệp cùng ngành.
· Phần mềm giao dịch trực tuyến chưa thân thiện để sử dụng cho số đông.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

· Tăng cường chất lượng hoạt động môi giới.

· Tăng cường củng cố và kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng ngày càng chuyên nghiệp.
· Tập trung phát triển các dịch vụ online tiện ích cho khách hàng.
· Nghiên cứu đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán để tìm hướng đi phù hợp.
IV. Báo cáo tài chính

Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đính kèm trong phụ lục của bản báo cáo. 

V. Bản giải trình báo cáo Tài chính và Báo cáo Kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K

Trụ sở chính: Số 23/61 đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà nội

Tel: 04.6251 0008


Fax: 04.6251 1327

- Ý kiến của Kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tại ngày 31/12/2012, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, các báo cáo được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có 

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến của Kiểm soát nội bộ: 

+ Kế toán: thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực kế toán và các qui định thuế liên quan

+ Ban điều hành: quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên, từng bước nâng cao thu nhập, cũng như các chế độ phúc lợi cho nhân viên 

+ Các hoạt động khác: tuân thủ các qui định của pháp luật và điệu lệ công ty

VI. Các công ty có liên quan

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có.
Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có.
VII. Tổ chức và nhân sự
1. Cơ cấu tổ chức của công ty

[image: image1]
2. Thay đổi nhân sự trong năm 2012
a. Thay đổi nhân sự
	Đối tượng
	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu kỳ
	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm cuối kỳ
	Số lượng người thôi làm việc cho công ty trong kỳ
	Số lượng người tuyển mới trong kỳ

	Ban Giám đốc
	0/3
	1/3
	0
	0

	Bộ phận môi giới
	18/20
	9/10
	10
	0

	Bộ phận tự doanh
	1/1
	3/4
	0
	3

	Bộ phận bảo lãnh phát hành
	0
	0
	0
	0

	Bộ phận tư vấn
	3/7
	3/5
	5
	3

	Tổng số
	22/31
	13/22
	15
	6


b. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành
· Thay đổi thành viên HĐQT/ HĐTV:  miễn nhiệm 4 thành viên, bầu 4 thành viên
· Thay đổi thành viên Ban giám đốc; Ban  kiểm soát; Kiểm soát viên tuân thủ: miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát, bầu 2 thành viên Ban Kiểm soát
· Thay đổi thành viên Ban điều hành: không thay đổi
3. Lý lịch tóm tắt của các cá nhân trong Ban điều hành
a. Ông TẠ QUỐC DŨNG – Quyền Tổng Giám đốc
	Ngày sinh:
	24/05/1971

	Trình độ chuyên môn:
	Thạc sỹ quản trị kinh doanh


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/kỷ luật

	1993-1996
	Trường Đại học Tổng hợp TP HCM
	Tiếng Anh
	

	1996-1998
	Trường Đại học Ngoại thương – Chi nhánh TP HCM
	Kinh Doanh Quốc Tế
	

	2001-2004
	Trường Đại học Kinh tế TP HCM
	Tài chính Doanh nghiệp
	

	2007-2008
	Viện Kỹ thuật Châu Á (AIT)
	Kinh Doanh Quốc tế và Quản lý Kỹ thuật
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/kỷ luật

	1996-1997
	Công ty TNHH Nagajurna
	Kế toán Thanh toán
	

	1997-2001
	Công ty TNHH sản xuất cáp quang và phụ kiện FOCAL
	Kế toán tổng hợp và giá thành
	

	2001-2005
	Công ty Bảo hiểm Bảo Minh CMG
	Phụ trách quản lý phí bảo hiểm
	

	2005-2006
	Công ty cổ phần Băng thông rộng Cuộc sống
	Giám đốc Tài chính
	

	2007-2008
	Công ty TNHH Arkema
	Giám đốc Tài chính
	

	2008-2011
	Công ty cổ phần Quốc tế Trí Tín
	TBP phát triển KD và tư vấn đầu tư
	


b. Ông NGUYỄN ANH TUẤN – Phó Tổng Giám đốc 

	Ngày sinh:
	07/12/1973

	Trình độ chuyên môn:
	Tiến sỹ kinh tế


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1989-1990
	Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Ba Lan
	

	1990-1996
	Trường Đại học Tổng hợp Lodz, Ba Lan
	Kinh tế Ngoại thương - cử nhân
	

	1998-2002
	Trường Đại học Kinh tế Vác-sa-va, Ba Lan
	Khoa Kinh tế thế giới - Tiến sỹ kinh tế
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	2002-2006
	Phòng Kinh tế - Thương mại, Đại sứ quán Ba lan
	Trợ lý Tham tán Thương mại
	

	2006-2007
	Phòng Kiểm toán Nội bộ - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
	Chuyên viên chính
	

	2007-2011
	Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
	Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ
	

	Từ 05/2011
	Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
	Phó Tổng Giám đốc
	


VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Cơ cấu cổ đông

a. Cổ đông lớn

	STT
	Cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần/ phần vốn góp
	Số giấy CMND/ Giấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp
	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính

	1
	NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
	055772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 14/02/1996.
	292 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.



	2
	Trịnh Văn Tuấn
	024729468 do CA Tp HCM cấp ngày 02/04/2007
	31A Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Q.2, Tp HCM

	3
	Cao Thị Quế Anh
	011049087 cấp ngày 21/08/2001 tại Hà Nội.
	Số 81, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


b. Cơ cấu cổ đông

	STT
	Cơ cấu
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	A
	Cổ đông là cá nhân
	18.356.850
	91,78%

	1
	Cổ đông trong nước
	17.826.850
	89,13%

	1.1
	Cổ đông nội bộ VIS (bao gồm CBCNV, HĐQT, BKS, KTT)
	10.205.502
	51,03%

	1.2
	Cá nhân ngoài Công ty (trong nước)
	7.621.798
	38,11%

	2
	Cổ đông nước ngoài
	530.000
	2,65%

	B
	Cổ đông là tổ chức
	1.643.150
	8,22%

	1
	Tổ chức trong nước
	1.643.150
	8,22%

	2
	Tổ chức nước ngoài
	0
	0

	
	Tổng cộng
	20.000.000
	100,00%


2. Hội đồng quản trị
a. Bà CAO THỊ QUẾ ANH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

	Ngày sinh:
	17/04/1966

	Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư chuyên ngành hóa thực phẩm


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1985-1990
	Đại học Bách khoa HN
	Hóa thực phẩm
	

	2006-2007
	PACE
	Giám đốc tài chính
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1990-2003
	Kinh doanh tại CH Ba Lan
	
	

	2004 – 2008
	Công ty TNHH Thành Tâm, Bình Dương
	Giám đốc Tài chính
	

	2008-nay
	Công ty CP Thực phẩm xanh – Green Food, Bình  Dương.
	Tổng giám đốc
	

	2010-2012
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
	Thành viên HĐQT
	

	2012-nay
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
	Chủ tịch HĐQT
	


b. Bà NGUYỄN THANH THỦY – Thành viên Hội đồng Quản trị

	Ngày sinh:
	14/06/1963

	Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư chuyên ngành điện tử


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1980-1984
	Đại học Sư phạm I Hà Nội
	Vật lý
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1985-nay
	Trường Đại học Y Hà Nội
	Cán bộ giảng dạy
	

	2007-nay
	Công ty CP CK Quốc Tế Việt Nam
	Thành viên HĐQT
	


c. Ông TẠ QUỐC DŨNG – Thành viên Hội đồng Quản trị
	Ngày sinh:
	24/05/1971

	Trình độ chuyên môn:
	Thạc sỹ quản trị kinh doanh


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1993-1996
	Trường Đại học Tổng hợp TP HCM
	Tiếng Anh
	

	1996-1998
	Trường Đại học Ngoại thương – Chi nhánh TP HCM
	Kinh Doanh Quốc Tế
	

	2001-2004
	Trường Đại học Kinh tế TP HCM
	Tài chính Doanh nghiệp
	

	2007-2008
	Viện Kỹ thuật Châu Á (AIT)
	Kinh Doanh Quốc tế và Quản lý Kỹ thuật
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1996-1997
	Công ty TNHH Nagajurna
	Kế toán Thanh toán
	

	1997-2001
	Công ty TNHH sản xuất cáp quang và phụ kiện FOCAL
	Kế toán tổng hợp và giá thành
	

	2001-2005
	Công ty Bảo hiểm Bảo Minh CMG
	Phụ trách quản lý phí bảo hiểm
	

	2005-2006
	Công ty cổ phần Băng thông rộng Cuộc sống
	Giám đốc Tài chính
	

	2007-2008
	Công ty TNHH Arkema
	Giám đốc Tài chính
	

	2008-2011
	Công ty cổ phần Quốc tế Trí Tín
	Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh và tư vấn đầu tư
	


d. Ông NINH QUANG HẢI – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

	Ngày sinh:
	15/01/1959

	Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư cơ khí


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1976-1981
	Đại học Bách Khoa Hà Nội
	Động cơ đốt trong
	


Quá trình làm việc:

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1985-1989
	Viện khoa học kỹ thuật Bộ giao thông
	
	

	1990-2000
	Làm NCS tại Ba Lan
	
	

	2012-nay
	Công ty CP CK quốc tế Việt Nam
	Thành viên HĐQT
	


e. Ông TRẦN MINH HẢI – Thành viên Hội đồng Quản trị
	Ngày sinh:
	01/10/1978

	Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Luật


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1996-2000
	Đại học Luật Hà Nội.
	Pháp luật Kinh tế
	


Quá trình làm việc:

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	2003-2008
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
	Chuyên viên pháp chế, Chuyên viên Cao cấp pháp chế, Giám đốc Pháp chế
	

	7/2007-01/2008
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
	Thành viên Ban Kiểm soát,
	

	2/2008-01/2009
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
	Trưởng Phòng Pháp chế Kiêm trợ lý CT HĐQT
	

	2/2009 -12/2009
	Ngân hàng TMCP Liên Việt
	Giám đốc Pháp chế
	

	01/2010-04/2010
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
	Trưởng Phòng Pháp chế
	

	05-09/2010
	Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP Hồ Chí Minh
	Thành viên thường trực Ban Dự án Tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
	

	07/2008  -nay
	Công ty Luật TNHH Ngân hàng Chứng khoán Đầu tư
	Thành viên sáng lập, Giám đốc Điều hành
	

	12/2011 -nay
	Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng
	Thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT
	

	2012-nay
	Công ty CP CK Quốc tế Việt Nam
	Thành viên HĐQT
	


3. Ban kiểm soát
a. Ông PHẠM QUANG VINH – Trưởng Ban Kiểm soát
	Ngày sinh:
	28/03/1967

	Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư công nghệ, cử nhân tài chính ngân hàng


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1985-1990
	Đại học Tổng hợp Chemnitz, CHLB Đức
	Công nghệ
	

	1997-2001
	Đại học kinh tế quốc dân
	Tài chính – ngân hàng
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1996-2001
	Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức, Việt Nam (GTZ)
	Cán bộ phụ trách Dự án Ngân hàng,
	

	2002-2008
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
	Trưởng ban kiểm soát
	

	Từ 05/2008
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
	Thành viên Ban Kiểm soát
	

	Từ 05/2010
	Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities)
	Trưởng ban kiểm soát
	


b. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

	Ngày sinh:
	30/12/1972

	Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:
	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1989-1993
	Đại học Sư phạm I, Hà Nội
	Sinh – KTNN
	

	1999-2002
	Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
	Kinh tế đối ngoại
	


Quá trình làm việc:
	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1993-1996
	Trường PTTH Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội
	Giáo viên
	

	1996-1999
	Kinh doanh
	
	

	1999-2000
	NH TMCP Quốc Tế VN, CN TP HCM
	Giao dịch viên
	

	2000-2002
	Trường PTTH Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội
	Giáo viên
	

	2002-nay
	Hội sở NH TMCP Quốc Tế VN
	Chuyên viên cao cấp
	

	2006-2012
	Công ty CP CK Quốc Tế Việt Nam
	Thành viên HĐQT
	

	2012-nay
	Công ty CP CK Quốc Tế Việt Nam
	Thành viên BKS
	


c. Ông TRẦN BÌNH ỔN
	Ngày sinh:
	10/10/1958

	Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân trường đại học nông nghiệp


Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1976-1981
	Trường Đại học NN 1 Hà Nội
	Trồng trọt
	


Quá trình làm việc:

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng/ kỷ luật

	1982-1992
	Phòng Nông nghiệp huyện Tháp mười, Đồng tháp
	Cán bộ kỹ thuật
	

	2012-nay
	Công ty CP CK Quốc tế Việt Nam
	Thành viên BKS
	


Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

   TẠ QUỐC DŨNG
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